 8 Kế hoạch giảng dạy
	TT
	Mã môn học
	Tên môn học
	Số tín chỉ
	Học phần: 

học trước(a), tiên quyết(b), song hành(c)
	Hình thức thi kết thúc môn
	Ghi chú

	Học kì 1
	20
	
	
	

	Học phần bắt buộc
	13
	
	
	

	1
	3105111003
	NNLCB của CNMLN 1
	2 (2,0,4)
	
	Tự luận
	

	2
	3105091011
	Toán cao cấp 1
	3 (3,0,6) 
	
	Tự luận
	

	3
	3105091014
	Vật lý đại cương 1
	3 (3,0,6) 
	
	Tự luận
	

	4
	3105091015
	Hóa học đại cương 1
	2 (2,0,4)
	
	Tự luận
	

	5
	3105121016
	Anh văn 1
	3 (3,0,6) 
	
	Trắc nghiệm
	

	6
	3105091130
	Giáo dục thể chất 1
	1*
	
	
	

	Kiến thức ngành
	7
	
	
	

	7
	3105051021
	Thiết kế trang phục 1
	3 (3,0,6) 
	
	Tự luận
	

	8
	3105051024
	Công nghệ may trang phục 1
	2 (2,0,4)
	
	Trắc nghiệm
	

	9
	3105051031
	Thực tập Thiết bị và bảo trì may công nghiệp
	2 (0,2,2)
	
	Thực hành
	


	Học kì 2 
	20
	
	
	

	Học phần bắt buộc
	10
	
	
	

	1
	3105111004
	NNLCB của CNMLN 2
	3 (3,0,6) 
	3105111003(a)
	Tự luận
	

	2
	3105111005
	Pháp luật đại cương
	2 (2,0,4)
	
	Tự luận
	

	3
	3105121017
	Anh văn 2
	2 (2,0,4)
	3105121016(a)
	Tự luận
	

	4
	3105061101
	Nhập môn tin học
	3 (2,1,5) 
	
	Trên máy tính
	

	5
	3105091131
	Giáo dục thể chất 2
	1*
	
	
	

	Kiến thức ngành
	4
	
	
	

	1 
	3105051032
	Thực tập Công nghệ may trang phục 1
	4 (0,4,4)
	3105051024(a)
	Thực hành
	

	Học phần tự chọn (Chọn 2 trong 4  học phần)
	4
	
	
	

	1
	3105091012
	Toán cao cấp 2
	2 (2,0,4)
	3105091011(a)
	Tự luận
	

	2
	3105091021
	Xác suất thống kê
	2 (2,0,4)
	
	Tự luận
	

	3
	3105091022
	Vật lý đại cương 2
	2 (2,0,4)
	3105091014(a)
	Tự luận
	

	4
	3105091023
	Hóa học đại cương 2
	2 (2,0,4)
	3105091015(a)
	Tự luận
	

	Học phần tự chọn (Chọn 1 trong 3  học phần)
	2
	
	
	

	1
	3105051011
	Phương pháp nghiên cứu khoa học
	2 (2,0,4)
	
	Tự luận
	

	2
	3105091025
	Kỹ năng giao tiếp
	2 (2,0,4)
	
	Tự luận
	

	3
	3105091024
	Môi trường và con người
	2 (2,0,4)
	
	Tự luận
	

	Học kì 3 
	19
	
	
	

	Học phần bắt buộc
	4
	
	
	

	1 
	3105112006
	Tư tưởng Hồ Chí Minh
	2 (2,0,4)
	3105111004(a)
	Tự luận
	

	2 
	3105122604
	Anh văn chuyên ngành công nghệ may
	2 (2,0,4)
	3105121017(a)
	Trắc nghiệm
	

	Kiến thức ngành
	13
	
	
	

	3 
	3105052004
	Nguyên phụ liệu dệt may
	2 (2,0,4)
	
	Trắc nghiệm
	

	4 
	3105052005
	An toàn điện công nghiệp và môi trường
	2 (2,0,4)
	
	Tự luận
	

	5 
	3105052022
	Thiết kế trang phục 2
	2 (2,0,4)
	3105051021(a)
	Tự luận
	

	6 
	3105052025
	Công nghệ may trang phục 2
	2 (2,0,4)
	3105051032(a)
	Trắc nghiệm
	

	7 
	3105052027
	Tin học ứng dụng ngành may
	2 (2,0,4)
	3105051021(a)
	Trên máy tính
	

	8 
	3105052036
	Thực tập May trang phục 1
	3 (0,3,3)
	3105051021(a)
	Thực hành
	

	Kiến thức bổ trợ 
	2
	
	
	

	Học phần tự chọn (Chọn 1 trong 2  học phần)
	2
	
	
	

	1
	3105052065
	Quảng cáo xúc tiến thương mại
	2 (2,0,4)
	
	Tự luận
	

	2
	3105052066
	Kỹ năng học và thuyết trình
	2 (2,0,4)
	
	Tự luận
	

	Học kì 4 
	15
	
	
	

	Học phần bắt buộc
	3
	
	
	

	1
	3105112007
	Đường lối CM của Đảng CSVN
	3 (3,0,6) 
	3105112007(a)
	Tự luận
	

	2
	 3105132002
	Giáo dục quốc phòng – An ninh
	8
	3 tuần
	Tự luận
	

	Kiến thức ngành
	12
	
	
	

	4
	3105052001
	Hình họa vẽ kỹ thuật
	2 (2,0,4)
	3105052036(a)
	Tự luận
	

	5
	3105052023
	Thiết kế trang phục 3
	2 (2,0,4)
	3105052022(a)
	Tự luận
	

	6
	3105052026
	Công nghệ may trang phục 3
	2 (2,0,4)
	3105052025(a)
	Tự luận
	

	7
	3105052008
	Thực tập Mỹ thuật trang phục
	2 (0,2,2)
	
	Thực hành
	

	8
	3105052035
	Thực tập Thiết kế rập
	2 (0,2,2)
	3105052027(a)
	Thực hành
	

	9
	3105052037
	Thực tập May trang phục 2
	2 (0,2,2)
	3105052022(a)
	Thực hành
	

	Học kì 5
	13
	
	
	

	Kiến thức ngành
	11
	
	
	

	1
	3105053007
	Quản lý chất lượng trang phục
	2 (2,0,4)
	3105052026(a)
	Tự luận
	

	2
	3105053029
	Tổ chức và quản lý may công nghiệp
	2 (2,0,4)
	
	Tự luận
	

	3
	3105053028
	Quản lý đơn hàng
	2 (2,0,4)
	
	Tự luận
	

	4
	3105053038
	Thực tập May trang phục 3
	2 (0,2,2)
	3105052023(a)
	Thực hành
	

	5
	3105053039
	Thực tập Tin học ứng dụng ngành may
	2 (0,2,2)
	3105052026(a)
	Trên máy tính
	

	6
	3105053041
	Đồ án Thiết kế trang phục
	1*
	
	Tiểu luận
	

	Học phần tự chọn (Chọn 1 trong 3  học phần)
	2
	
	
	

	1
	3105053061
	Thiết kế thời trang trên máy tính
	2 (2,0,4)
	3105052035(a)
	Tự luận
	

	3
	3105053062
	Quản lý sản xuất trên máy tính
	2 (2,0,4)
	3105052035(a)
	Tự luận
	

	4
	3105053063
	Quá trình hoàn tất vải
	2 (2,0,4)
	3105052004(a)
	Tự luận
	

	Học kì 6
	14
	
	
	

	Kiến thức ngành
	5
	
	
	

	1
	3105053033
	Thực tập Công nghệ may trang phục 2
	2 (0,2,2)
	3105053007(a)
	Thực hành
	

	2
	3105053034
	Thực tập Công nghệ may trang phục 3
	2 (0,2,2)
	3105053007(a)
	Thực hành
	

	3
	3105053042
	Đồ án Công nghệ may trang phục
	1*
	3105053041(a)
	Tiểu luận
	

	Thực tập tốt nghiệp
	4
	8 tuần
	
	

	1
	3105053067
	Thực tập tốt nghiệp 
	4 (0,4,4)
	
	
	

	Khóa luận tốt nghiệp hoặc học bổ sung
	5
	5 tuần
	
	

	Khóa luận tốt nghiệp 

(Sinh viên có học lực khá, giỏi sẽ được nhận đề tài ở các bộ môn chuyên ngành để làm khoá luận tốt nghiệp)
	
	
	
	

	1
	3105053068
	Khoá luận tốt nghiệp
	5 (0,5,5)
	
	
	

	Học bổ sung

(Nếu Sinh viên có học lực khá, giỏi không làm Khoá luận tốt nghiệp hoặc Sinh viên có học lực trung bình thì học các học phần bổ sung)
	5
	
	
	

	1
	3105053069
	Thực tập may nón, túi xách
	2 (0,2,2)
	
	Tiểu luận
	

	2
	3105053070
	Thực tập Phát triển mẫu trên manơcanh
	3 (0,3,3)
	3105051035(a)
	Tiểu luận
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